
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Trần Nguyên An 17/01/2012 K7_009 Phòng 1

2 Vũ Song Quỳnh Anh 18/02/2012 K7_047 Phòng 2

3 Trương Ngọc Bách 09/12/2012 K7_058 Phòng 3

4 Nguyễn Thị Minh Châu 20/05/2012 K7_083 Phòng 4

5 Trần Ngọc Minh Châu 04/07/2012 K7_085 Phòng 4

6 Trịnh Mai Bảo Châu 15/02/2012 K7_086 Phòng 4

7 Trần Việt Dũng 20/12/2012 K7_101 Phòng 4

8 Cao Ngọc Minh Gia 01/06/2012 K7_119 Phòng 5

9 Nguyễn Gia Hân 09/03/2012 K7_148 Phòng 6

10 Nguyễn Khả Hân 17/06/2012 K7_149 Phòng 6

11 Nguyễn Minh Khang 05/07/2012 K7_210 Phòng 8

12 Trần Nguyên Khang 12/09/2012 K7_221 Phòng 9

13 Nguyễn Xuân Anh Kiệt 29/12/2012 K7_263 Phòng 10

14 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 17/12/2012 K7_266 Phòng 10

15 Phạm Ngọc Thiên Kim 25/05/2012 K7_267 Phòng 10

16 Lê Gia Kỳ 21/11/2012 K7_269 Phòng 10

17 Lê Nguyễn Bảo Lam 08/03/2012 K7_274 Phòng 11

18 Huỳnh Tuấn Minh 23/09/2012 K7_334 Phòng 13

19 Nguyễn Phạm Hà My 01/12/2012 K7_348 Phòng 13

20 Vũ Ngọc Uyên Nhi 12/12/2012 K7_429 Phòng 16

21 Nguyễn Khánh An Nhiên 09/05/2012 K7_432 Phòng 16

22 Nguyễn Thủy Trúc Phương 01/11/2012 K7_479 Phòng 18

23 Nguyễn Hữu Đăng Quang 02/10/2012 K7_481 Phòng 18

24 Hoàng Minh Quân 18/10/2012 K7_489 Phòng 19

25 Nguyễn Minh Quân 20/12/2012 K7_503 Phòng 19

26 Văn Lê Như Quỳnh 09/07/2012 K7_517 Phòng 20

27 Hồ Nhất Thanh 02/04/2012 K7_531 Phòng 20

28 Lê Thảo 21/03/2012 K7_533 Phòng 20

29 Nguyễn Trịnh Minh Thư 22/09/2012 K7_556 Phòng 21

30 Lê Quỳnh Trang 14/09/2012 K7_568 Phòng 22

31 Trịnh Lê Mai Trang 28/04/2012 K7_572 Phòng 22

32 Trần Bảo Trân 26/10/2012 K7_585 Phòng 22

33 Chu Minh Trọng 22/08/2012 K7_589 Phòng 22

34 Nguyễn Đặng Quốc Vinh 27/09/2012 K7_620 Phòng 23

35 Trịnh Hoàng Yến 05/10/2012 K7_647 Phòng 24

Danh sách này có: 35 học sinh.
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